
	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THANH HÓA

TRƯỜNG THPT HẬU LỘC 4
Mã đề thi: 483


	ĐỀ KIỂM TRA LẦN 2

                             Môn: vật lý 10

Thời gian làm bài: 90 phút; 

(50 câu trắc nghiệm)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................: Lớp .............................

Câu 1: Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 4,9 m xuống đất. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g =9,8 m/s2. Vận tốc của vật ngay trước khi chạm đất bằng


A. 6,9 m/s.
B. 4,9 m/s.
C. 98 m/s.
D. 9,8 m/s.

Câu 2: Một chiếc xe máy chạy trong 3 giờ đầu với tốc độ 30 km/h, 2 giờ kế tiếp với tốc độ 40 km/h. Tốc độ trung bình của xe là

A. 30 km/h.
B. 40 km/h.
C. 34 km/h.
D. 35 km/h.
Câu 3: Nhận xét nào sau đây không đúng với một chất điểm chuyên động thẳng theo một chiều với gia tốc a = 2 m/s2?

A. Lúc vận tốc bằng 5 m/s thì 1 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.


B. Lúc đầu vận tốc bằng 0 thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 4 m/s.


C. Lúc vận tốc bằng 4 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 8 m/s.


D. Lúc vận tốc bằng 2 m/s thì 2 s sau vận tốc của vật bằng 7 m/s.

Câu 4: Xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc 20 m/s thì bị hãm phanh chuyển động chậm dần đều. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến khi xe dừng hẳn là 100m. Gia tốc của xe là:

A. 5 m/s2.
B. – 2 m/s2.
C. 1 m/s2.
D. – 1 m/s2.
Câu 5: Biết 
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 là độ dịch chuyển 3 m về phía đông còn 
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  là độ dịch chuyển 4 m về phía bắc. Độ lớn của độ dịch chuyển 
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 là ?

A. 10 m.
B. 5 m.
C. 1 m.
D. 7 m.
Câu 6: Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương xiên góc hợp với phương ngang một góc α = 450, với vận tốc ban đầu là 5m/s. Bỏ qua mọi lực cản. Lấy g = 10 m/s2. Độ cao cực đại của vật là

A. 0,625 m.
B. 0,25 m.
C. 0,5 m.
D. 1,25 m.

Câu 7: Sự rơi tự do là


A. chuyển động không chịu bất cứ lực tác dụng nào.


B. chuyển động dưới tác dụng của trọng lực.


C. một dạng chuyển động thẳng đều.


D. chuyển động khi bỏ qua mọi lực cản.

Câu 8: Công thức liên hệ giữa độ dịch chuyển, vận tốc và gia tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều?
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Câu 9: Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động như thế nào?

A. Chuyển động thẳng mà có quãng đường thay đổi theo thời gian.


B. Chuyển động có quỹ đạo thảng và độ lớn vận tốc không đổi theo thời gian.


C. Chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng.


D. Chuyển động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm theo thời gian.

Câu 10: Chuyển động nhanh dần có đặc điểm
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 ngược chiều [image: image19.png]


.
C. a < 0, v > 0.
D. a > 0, v < 0.
Câu 11: Cùng một lúc tại hai điểm (A) và (B) cách nhau 100m, có hai ôtô chuyển động cùng chiều nhau. Ôtô thứ nhất đi qua (A) với vận tốc 20m/s và chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2m/s2, ô tô thứ hai xuất phát từ (B) chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 4m/s2. Chọn (A) làm gốc tọa độ, chiều dương hướng từ (A) đến (B), gốc thời gian lúc ôtô ở tại (A) và (B). Thời điểm và vị trí hai ôtô gặp nhau cách (A) là

A. 5s, 200m.
B. 20s, 300m.
C. 15s, 260m.
D. 10s, 300m.

Câu 12: Một vật được thả rơi từ độ cao 19,6 m xuống đất. bỏ qua lực cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 9,8 m/s2 . Vận tốc v của vật trước khi chạm đất bằng

A. 2 m/s.
B. 19,6 m/s.
C. 13,72 m/s.
D. 9,8 m/s.
Câu 13: Hai xe máy cùng xuất phát từ hai địa điểm (A) và (B) cách nhau 400m và cùng chạy theo hướng (AB) trên đoạn đường thẳng đi qua (A) và (B). Xe máy xuất phát từ (A) chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 2,5.10-2 m/s2. Xe máy xuất phát từ (B) chuyển động với gia tốc 2,0.10-2m/s2. Tại vị trí hai xe đuổi kịp nhau thì tốc độ của xe xuất phát từ (A) và xe xuất phát từ (B) lần lượt là

A. 10m/s; 8m/s.
B. 6m/s; 4m/s.
C. 8m/s; 10m/s.
D. 4m/s; 6m/s.
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Câu 14: Một vật chuyển động có đồ thị vận tốc – thời gian như hình vẽ.
 Quãng đường đi được trong giai đoạn chuyển động thẳng chậm dần đều là


A. 62,5m.
B. 37,5m.

C. 100m..
D. 75m.

Câu 15: Một quả bóng được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 20 m/s từ độ cao 45 m và rơi xuống đất sau 3 s. Lấy g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tầm bay xa của quả bóng là

A. 30 m.
B. 90 m.
C. 60 m.
D. 45 m.

Câu 16: Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của vật chuyển động rơi tự do?

A. Chuyển động nhanh dần đều.

B. Chuyển động theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới.

C. Vận tốc tức thời được xác định bằng công thức v = g.t2.

D. Tại một vị trí xác định và ở gần mặt đất, mọi vật rơi tự do như nhau.
Câu 17: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu v0 = 8 m/s. Lấy g = 10m/s2. Sau khi ném 2 s, phương của vận tốc và phương ngang hợp nhau một góc


A. 68,20.
B. 84,70.
C. 62,80.
D. 37,50.

Câu 18: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất, g = 10m/s2. Tính thời gian để vật rơi đến đất.

A. 3s.
B. 5s
C. 4s.
D. 2s.

Câu 19: Trong công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều v = v0 + at, thì

A. tích a.v luôn âm.
B. a luôn dương.

C. v luôn dương.
D. tích a.v luôn dương.
Câu 20: Một vật ném từ độ cao H với vận tốc ban đầu v0 theo phương nằm ngang. Nếu bỏ qua ma sát của không khí thì tầm ném xa L

A. tăng 4 lần khi v0 tăng 2 lần.
B. giảm 2 lần khi H giảm 4 lần.

C. giảm 4 lần khi v0 giảm 2 lần.
D. tăng 2 lần khi H tăng 2 lần.
Câu 21: Một ôtô chạy đều trên một con đường thẳng với tốc độ 25m/s (vượt quá tốc độ) thì bị cảnh sát giao thông phát hiện. Chỉ sau 2s khi ôtô đi qua một cảnh sát, anh cảnh sát này bắt đầu đuổi theo với gia tốc không đổi và bằng 6m/s2. Thời điểm và vị trí anh cảnh sát đuổi kịp ôtô là

A. sau 1s kể từ lức anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 75m.

B. sau 3s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 75m.


C. sau 10s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 300m.


D. sau 12s kể từ lúc anh cảnh sát xuất phát, cách vị trí xuất phát của anh cảnh sát 300m.
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Câu 22: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều có đồ thị 
vận tốc v theo thời gian t như hình vẽ. Phương trình vận tốc của vật là

A. v = 15 - t (m/s).
B. v = t + 15 (m/s).

C. v = 10 - 5t (m/s).
D. v = 10 - 15t (m/s).
Câu 23: Chuyển động của một vật có đồ thị vận tốc 
theo thời gian như hình vẽ.
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Tổng quãng đường vật đã đi bằng


A. 120 m.
B. 140 m.

C. 320 m
D. 240 m.

Câu 24: Hình bên cho biết đồ thị độ dịch chuyển – thời gian 
của một chiếc xe chuyển động thẳng. Vận tốc của xe là

A. 20 km/h.
B. 7,5 km/h.

C. 12,5 km/h.
D. 10 km/h.

Câu 25: Một vật được ném theo phương ngang với tốc độ v0 = 15 m/s và rơi chạm đất sau 2 s. Lấy g = 10m/s2. Khi chạm đất vật đạt tốc độ


A. 25 m/s.
B. 15 m/s.
C. 20 m/s.
D. 35 m/s.

Câu 26: Gia tốc là một đại lượng


A. Đại số, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.


B. Đại số, đặc trung cho tính không đổi của vận tốc.

[image: image70.png]Hinh 2.1




C. Vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của vận tốc.


D. Vectơ, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

Câu 27: Cho đồ thị như hình vẽ
 Gia tốc trên đoạn nhanh dần là bao nhiêu?


A. 3 m/s2.
B. 4 m/s2.

C. 2 m/s2.
D. 1 m/s2.

Câu 28: Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?


A. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang.


B. Vật rơi từ trên cao xuống đất.


C. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng.


D. Viên bi lăn xuống máng nghiêng.

Câu 29: Dùng một thước đo có chia độ đến milimét đo 5 lần khoảng cách d giữa hai điểm (A) và (B) đều cho cùng một giá trị 1,245m. Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết:


A. d = (1,245 ± 0,0005) m
B. d = (1245 ± 2) mm


C. d = (1,245 ± 0,001) m
D. d = (1245 ± 3) mm

Câu 30: Công thức đúng khi mô tả cách tính quãng đường trong chuyển động rơi tự do?
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Câu 31: Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều có thể xác định được vận tốc của chuyển động bằng công thức
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Câu 32: Cho [image: image33.png]


v là độ biến thiên của vận tốc trong thời gian [image: image35.png]


t, công thức tính độ lớn gia tốc là
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Câu 33: Một vật được ném xiên từ mặt đất lên với vận tốc ban đầu là v0 = 10 m/s theo phương hợp với phương ngang góc 30°. Cho g = 10 m/s2, vật đạt đến độ cao cực đại là

A. 45 m.
B. 1,25 m.
C. 22,5 m.
D. 60 m.
Câu 34: Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động thẳng ở hình dưới.
[image: image71.png]


Quãng đường vật đã đi được sau 30s là:

A. 350 m.
B. 200 m.

C. 300 m.
D. 250 m.

Câu 35: Chuyển động thẳng chậm dần đều có

A. độ lớn vectơ gia tốc là một hằng số, ngược chiều với vectơ vận tốc của vật.


B. Quỹ đạo là đường cong bất kì.


C. vectơ vận tốc vuông góc với qũy đạo của chuyển động.


D. quãng đường đi được của vật không phụ thuộc vào thời gian.

Câu 36: Gia tốc của vật được xác định bởi biểu thức
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Câu 37: Sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện để đo tốc độ chuyển động có ưu điểm nổi bật là

A. thiết bị gọn nhẹ.
B. độ chính xác cao.

C. dễ lắp đặt và sử dụng.
D. chi phí rẻ.
Câu 38: Một vật được ném ngang từ độ cao h = 9m, vật bay xa 18 m. Lấy g = 10m/s2. Vật được ném với vận tốc ban đầu là


A. 19 m/s.
B. 3,16 m/s.
C. 10 m/s.
D. 13,4 m/s.

Câu 39: Một xe lửa bắt đầu rời khỏi ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 0,1 m/s2. Khoảng thời gian để xe đạt được vận tốc 10 m/s là

A. 100 s.
B. 360 s.
C. 300 s.
D. 200 s.
Câu 40: Một vật được ném lên từ mặt đất theo phương xiên góc hợp với phương ngang một góc α. Khi lên đến độ cao cực đại cách mặt đất 15m thì vận tốc bằng một nửa vận tốc ban đầu. Lấy g = 10 m/s2. Tính độ lớn vận tốc ban đầu.


A. 18 m/s.
B. 20 m/s.
C. 25 m/s.
D. 15 m/s.

Câu 41: Chuyển động nào sau đây không phải là chuyển động thẳng biến đổi đều ?


A. Quả bóng được ném lên theo phương thẳng đứng.


B. Vật rơi từ trên cao xuống đất.


C. Viên bi lăn xuống máng nghiêng.


D. Hòn đá bị ném theo phương nằm ngang.

Câu 42: Chuyển động thẳng nhanh dần đều là chuyển động


A. thẳng, có vận tốc tăng dần đều theo thời gian.


B. thẳng, có vận tốc tăng dần.


C. có vận tốc tăng dần đều theo thời gian.


D. có vận tốc tăng dần.

Câu 43: Độ dịch chuyển và quãng đường đi được của vật có độ lớn bằng nhau khi vật


A. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 2 lần.
B. Chuyển động thẳng và không đổi chiều.


C. Chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều 1 lần.
D. Chuyển động tròn.

Câu 44: Một người đứng trên mặt đất, ném một hòn đá với vận tốc ban đầu v0 theo phương hợp với phương nằm ngang một góc α. Góc lệch α có giá trị bằng bao nhiêu để có thể ném vật ra xa nhất so với vị trí ném.


A. 150.
B. 300.
C. 900.
D. 450.

Câu 45: Một ô tô đang chuyển động với vận tốc 10m/s thì bắt đầu tăng tốc. Biết rằng sau 10s kể từ khi tăng tốc, xe đạt vận tốc là 15m/s. Gia tốc của xe là bao nhiêu?

A. 0,4 m/s2.
B. 0,6 m/s2.
C. 0,5 m/s2.
D. 0,7 m/s2.

Câu 46: Một vật chuyển động với vận tốc đầu v0, gia tốc của chuyển động là (a).   Công thức tính độ dịch chuyển sau thời gian t trong chuyển động thẳng biến đổi đều là


A. d = v0t + [image: image59.png]


at2.
B. d= v0t + at.
C. d = v0t +[image: image61.png]


at.
D. d = v0t + at2.

Câu 47: Một vật được ném với vận tốc 12 m/s từ mặt đất với góc ném 
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 so với mặt phẳng nằm ngang. Lấy g = 10m/s2. Hòn đá rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 200m. Thời gian hòn đá rơi là


A. 32,8 s.
B. 19,2 s.
C. 14,6 s.
D. 24,5 s.

Câu 48: Một vật được ném từ độ cao 10 m so với mặt đất với góc ném 
[image: image63.wmf]0
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 so với mặt phẳng nằm ngang. Vật rơi đến đất cách chỗ ném theo phương ngang một khoảng 100m. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi ném là


A. 50 m/s.
B. 27 m/s.
C. 33 m/s.
D. 18 m/s.

Câu 49: Quỹ đạo chuyển động của vật ném ngang có dạng là

A. đường hypebol.
B. nửa đường tròn.
C. đường thẳng.
D. đường parabol.
Câu 50: Đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động như hình bên. 
[image: image72.png]


Tỉ số về độ lớn gia tốc của vật trong thời gian (OA) và (AB) là

A. 
[image: image64.wmf]1
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.
B. 
[image: image65.wmf]1
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.

    C. 3.
D. 1.
---------------------------------HẾT ----------
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